	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 31/01/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	1211 /CV
	26/1/2015
	về báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	1170 /CV
	26/1/2015
	về hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I/2015 
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	1146 /BTC-NSNN
	26/1/2015
	V/v hỗ trợ gạo cứu đói Tết Nguyên đán Ất Mùi 
	
	

	4. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1045 /BGTVT
	26/1/2015
	V/v trả lời kiến nghị của cử tri  
	
	

	5. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	08 /BC-LĐTBXH
	26/1/2015
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm  
	
	

	6. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	75 /CV
	26/1/2015
	về hướng dẫn thực hiện tiêu đề 3 năm 2015 
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính Phủ
	621 /VPCP-KTTH
	26/1/2015
	V/v thực hiện Đề án hỗ trợ kho lưu trữ  
	
	

	8. 
	Bộ Y tế
	598 /CV
	26/1/2015
	về tăng cường phòng chống cúm từ gia cầm lây sang người 
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	136 /QĐ-TTg
	26/1/2015
	V/v ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an  
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	134 /QĐ-TTg
	26/1/2015
	V/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng  
	
	

	11. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	294/BVHTT DL-VP
	27/1/2015
	V/v triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư 
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	293/BVHTT DL-VP
	27/1/2015
	V/v triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền nam 
	
	

	13. 
	Thanh tra Chính Phủ
	246 /TTCP-C.IV
	27/1/2015
	V/v nắm tình hình và Báo cáo tặng quà  
	
	

	14. 
	Thanh tra Chính Phủ
	233 /BC-TTCP
	27/1/2015
	Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	02 /2015/TT-BNNPTNT
	27/1/2015
	Thông tư Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
	12/3/2015
	

	16. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	89 /QĐ-BKHĐT
	27/1/2015
	V/v giao kế hoạch vốn TPCP và nhiệm vụ thực hiện chương trình MTQG 
	
	

	17. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	346/LĐTBXH-VPQG
	27/1/2015
	V/v Báo cáo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo 
	
	

	18. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	313 /CV
	27/1/2015
	về thực hiện công điện của Chủ tịch UBAT GT quốc gia  
	
	

	19. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	125 /QĐ
	28/1/2015
	V/v ban hành danh mục VBQPPL 
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1134 /CV
	28/1/2015
	về tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư liên tịch của Bộ giao thông vận tải và Bộ Nội vụ  
	
	

	21. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1067 /CV
	28/1/2015
	về xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư liên tịch 
	
	

	22. 
	Chính phủ
	10 /2015/NĐ-CP
	28/1/2015
	Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo
	15/3/2015
	

	23. 
	Bộ Công thương
	979 /BCT-KHCN
	28/1/2015
	V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH 
	
	

	24. 
	Bộ Y tế
	82 /KH-BYT
	28/1/2015
	kế hoạch kiểm tra triển khai thực hiện Luật BHYT 
	
	

	25. 
	Bộ Xây dựng
	40 /BXD-KHCN
	28/1/2015
	V/v Báo cáo công tác bảo vệ môi trường  
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ
	24 /TB
	28/1/2015
	thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	142 /QĐ-TTg
	28/1/2015
	QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	1371 /CV
	28/1/2015
	về đề nghị các nguồn dự phòng tăng thu của năm 2014 và kéo dài kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014 
	
	

	29. 
	Bộ Tư Pháp
	22 /BC
	29/1/2015
	báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hàn hchính tại các bộ ngành địa phương  
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	200 /QĐ-BTNMT
	29/1/2015
	V/v phê duyệt chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai 
	
	

	31. 
	Bộ Công thương
	1026 /BCT-KHCN
	29/1/2015
	V/v đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 
	
	

	32. 
	Bộ Công thương
	1005 /BCT-TTN
	29/1/2015
	V/v chuẩn bị Báo cáo theo Công điện số 115 
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	10 /2015/TT-BTC
	29/1/2015
	Thông tư quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
	15/3/2015
	

	34. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	579 /CV
	29/1/2015
	về thời gian chính thức vận hành hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN 
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	536 /BKHĐT-PTDN
	29/1/2015
	V/v Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DNNN 
	
	

	36. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	489 /BGD
	29/1/2015
	V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ  
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	287 /BTT
	29/1/2015
	V/v ban hành bộ tiêu chí đánh giá giám sát triển khai tiểu đề án 3 
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính Phủ
	26 /TB
	29/1/2015
	thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
	
	

	39. 
	Bộ Công thương
	80 /TB-BCT
	29/1/2015
	Thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính Phủ
	777 /CV
	29/1/2015
	về dự án kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng  
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính Phủ
	771 /CV
	29/1/2015
	về báo cáo rà soát việc thực hiện các quy định hỗ trợ làng nghề và giải pháp huy động vốn đầu tư  
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	1519 /BTC-CsT
	30/1/2015
	V/v ban hành giá tính LPTB đối với tài sản nhập khẩu  
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	1488 /BTC-CST
	30/1/2015
	V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá 
	
	

	44. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1402 /BGTVT-KHĐT
	30/1/2015
	V/v tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển GTNT 
	
	

	45. 
	Bộ Công thương
	1074 /BCT-CNNg
	30/1/2015
	V/v Báo cáo tình hình khai thác quặng sắt 
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	1558 /BTC-NSNN
	30/1/2015
	V/v bố trí nguồn vốn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí thực hiện chương trình bình ổn giá 
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	1548 /BTC-HCSN
	30/1/2015
	V/v hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT 
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	1543 /BTC
	30/1/2015
	V/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	1542 /CV
	30/1/2015
	V/v thanh quyết toán vốn đầu tư  
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính Phủ
	31 /TB-VPCP
	30/1/2015
	Thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc  
	
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	239 /QĐ
	30/1/2015
	V/v phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản 
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	228 /QĐ-BTP
	30/1/2015
	V/v ban hành chương trình hành động của ngành tư pháp  
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	161 /QĐ-TTg
	30/1/2015
	V/v phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP 
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	160 /QĐ
	30/1/2015
	Quyết định về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Nghệ an - Tuyên Quang- Bình Định 
	
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	1572 /BCT
	30/1/2015
	V/v giải quyết kiến nghị của cử tri 
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